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Lớp 5  .......Trường TH Trần Hưng Đạo 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019  

MÔN TOÁN 

(Thời gian 40 phút- không kể thời gian chép đề) 

Bài 1(2 đ): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu số 1: Hỗn số 
18

2
1000

 viết thành số thập phân ta được: 

 a) 2,018  b) 2,18  c) 0,218   d) 2,180 

Câu số 2: Viết phân số thập phân: “Bốn trăm linh năm phần nghìn” là: 

 a) 
405

1000
  b) 

45
100

  c) 
405
100

   d) 
45

1000
 

Câu số 3: Chuyển phân số 
13
25

 thành phân số thập phân có mẫu số 100. 

Kết quả đúng là:   

 a) 
65

100
  b) 

42
100

  c) 
52

100
   d) 

88
100

 

Câu số 4: Cho các phân số 
18
11

; 
25 52 21

; ;
11 11 11

. Phân số lớn nhất là: 

 a) 
18
11

   b) 
25
11

   c) 
52
11

    d) 
21
11

 

Bài 2 (2đ): Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

 a) 79 dm2 = .............m2    b) 2 tạ 8 kg= ...............tạ 

 c) 7m 9dm= ...........m2    d) 1,5 ha = ..................m2 

Bài 3 (1 đ) 

a) Viết các số thập phân sau: 

Hai đơn vị, một phần trăm và tám phần nghìn, viết là.............................................. 

b) Ghi lại cách đọc số thập phân sau: 

678,678 đọc là:......................................................................................................... 

Bài 4 (2  đ);  Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thục hiện phép tính: 

 a) 
2 1

1 2 .........................................................
5 4
   
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 b) 
5 2

3 1 ...............................................
6 3
   

 c) 
3 1

1 x2 = ..............................................
4 3

 

 d) 
2 1

1 :1 ...............................................
5 7

  

Bài 5 (2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chi vi là 0,28 km; chiều rộng bằng 
3
4

chiều dài  

 a) Tính diện tích mảnh đất đố với đơn vị là mét vuông, là héc ta? 

 b) Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, cứ 10m2  thu được 50 kg rau xanh. 

 Hỏi người ta thu được tất cả bao nhiêu tạ rau xanh trên mảnh đất đó/ 

Bài 6 (1đ): Hai người thợ làm chung một công việc thì mất 30 phút. Hỏi muốn 

hoàn thành công việc đó trong 10 phút thì cần điều động thêm mấy người thợ nữa? 

(Sức làm của mỗi người như nhau) 

  


